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Đề số 2

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
Câu 1: ( 2 điểm)
Không khí ẩm ở áp suất p=1bar có các thông số sau: t = 200C, φ =50%.
Xác định phân áp suất ph , độ chứa hơi d, entanpi I của không k ẩm.           	
	Câu 2: ( 8 điểm)
	Sơ đồ thiết bị điều ẩm có các thông số như hình vẽ:
[image: D:\DongHiep-môngiangday\HinhĐỒTHỊ-DHKK KTLanh\dhkk-dothi\z9_1.bmp]t3  =  ?    (oC)
d3 =  ?     ( %)
I3 =  ?     ( kJ/kg)

ma =150kg/phút
t1 = 35oC
φ1 = 40%

	
	

Hơi nước bão hòa  mv2 = 1kg/phút
t1 = 100oC,  p= 1bar

[bookmark: _GoBack]
	Xác định:
	a. Thông số d1, I1, lưu lượng hơi ẩm đầu vào mv1 
	b. Thông số d3, t3, I3 
_______Hết_______
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	Tra bảng nước và hơi nước trên đường bão hòa, ta được:
          t = 200C →     pbh = 0,02337 bar 
- Phân áp suất :       ph = φ .pbh  = 0,02337. 0,5 = 0,011685  bar
- Độ chứa hơi:    d  = 0,622. ph /(p- ph ) 
                               = 0,622 . 0,02337 / (1-0,02337)     
                               = 0,01488 kg hơi nước / kg kkk
 - Enthapy:     I  = t + d (2500 + 2.t )  =  20 +0,01488 (2500+2.20) 
                                                           = 57,7952  kJ/ kg kkk 
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	a.
	Trạng thái 1: 
-  t1 = 35 oC tra bảng Hơi nước bão hòa, ta được: P1bh = 0,05622 bar
-  Phân áp suất :  P1h = φ. P1bh = 0,4 . 0,05622 = 0,0225 bar
-  Độ chứa hơi:  d1= 0,622 . P1bh / (1- P1bh)  = 0,0149 kg/kgKK
-  Enthalpy:       I1= t1+ d1 (2500+ 2.t1) = 35+ 0,0149.( 2500+ 2.35) 
                                                              =73,29 kJ/kgKK
- Lưu lượng hơi nước phun vào: 
                          mv1= d1.ma= 0,0149 . 150= 2,24 kg/phút
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	Trạng thái 2: 
- Hơi phun là hơi nước bão hòa có p=1bar, mv2=1 kg/phút, tra bảng hơi nước bão hòa, tìm được:  
    i2 = i”= 2676 kJ/kg
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	b.
	Trạng thái 3: 
- Lượng hơi nước ở trạng thái 3:
               mv3= mv1+ mv2= 2,24 + 1= 3,24 kg/phút
- Tính d3
              d3= mv3/ ma = 3,98/150 = 0,0216 kg/kgKK
- Tính I3 : cân bằng năng lượng , ta có
  ma. I3= ma.I1 + mv2.I2= 150.73,29 +1. 2676 = 13669 kJ/phút
  → I3= 13669 / 150 = 91,13 kJ/kgKK 
- Tính t3
   Từ I3= t3+ d3 (2500+ 2.t3) =  → t3 =35,6oC

	1,0

1.0

1,0

1.0


1,0


	
	
	Tổng cộng
	10 điểm
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